
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  Y  TẾ 
____________ 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

      Số:               /SYT-VP           Ninh Thuận, ngày         tháng        năm 2023 

V/v  Thông báo danh mục dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình và 

một phần theo Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 

của Chính phủ. 

  

   
       Kính gửi:  

 - Các phòng chức năng sở; 

 - Các đơn vị trực thuộc; 

 - Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang; 

 - Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và thực phẩm. 

 

Thực hiện Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 UBND tỉnh 

ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị 

định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; 

Sở Y tế thông báo đến các phòng chức năng của Sở, các đơn vị trực 

thuộc, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và thực phẩm danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ được ban hành tại Quyết 

định số 1031/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 UBND tỉnh. 

Yêu cầu các phòng chức năng sở, các đơn vị trực thuộc và các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân và thực phẩm triển khai thực hiện./. 

(Kèm theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo  

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Web SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Bùi Văn Kỳ 
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Phụ lục 

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo  

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ  

(Kèm theo Công văn số             /SYT-VP ngày     /     /2023 của Sở Y tế) 

 

TT Tên dịch vụ công trực tuyến Mã tỉnh Mã Quốc gia 

A Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

I Lĩnh vực Dược phẩm   

1 Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược (bao gồm cả trường 

hợp cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược nhưng Chứng chỉ hành 

nghề dược bị thu hồi theo quy 

định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 

dược) theo hình thức xét hồ sơ. 

SYT10070 1.004616.000.00.00.H43 

2 Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề dược theo hình thức xét hồ 

sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc 

bị mất) 

SYT10072 1.004599.000.00.00.H43 

3 Thủ tục điều chỉnh Chứng chỉ 

hành nghề dược theo hình thức 

xét duyệt hồ sơ 

SYT10073 1.004596.000.00.00.H43 

4 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; cơ sở 

bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

SYT10078 1.004571.000.00.00.H43 

5 Thủ tục cho phép hủy thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, nguyên liệu làm thuốc 

là dược chất gây nghiện, dược 

chất hướng thần, tiền chất dùng 

làm thuốc 

SYT10080 1.004532.000.00.00.H43 
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TT Tên dịch vụ công trực tuyến Mã tỉnh Mã Quốc gia 

6 Thủ tục cho phép mua thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất 

SYT10081 1.004529.000.00.00.H43 

7 Thủ tục cấp phép nhập khẩu 

thuốc thuộc hành lý cá nhân của 

tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi 

theo vận tải đơn, hàng hóa mang 

theo người của tổ chức, cá nhân 

nhập cảnh để điều trị bệnh cho 

bản thân người nhập cảnh 

SYT10082 1.004087.000.00.00.H43 

8 Thủ tục cấp giấy xác nhận nội 

dung thông tin thuốc theo hình 

thức Hội thảo giới thiệu thuốc 

SYT10083 1.003963.000.00.00.H43 

II Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

9 Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

SYT3160 1.003709.000.00.00.H43 

10 Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn trong 

chứng chỉ hành nghề 

SYT3161 1.003748.000.00.00.H43 

11 Thủ tục Cấp thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên môn trong 

chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

SYT3162 1.003773.000.00.00.H43 

12 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh bị 

mất hoặc hư hỏng chứng chỉ 

hành nghề hoặc bị thu hồi 

chứng chỉ hành nghề theo quy 

định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 

29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

SYT3164 1.003800.000.00.00.H43 

13 Thủ tục Công bố đủ điều kiện 

thực hiện khám sức khỏe cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

SYT3183 1.003720.000.00.00.H43 

14 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

SYT3185 1.003628.000.00.00.H43 
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TT Tên dịch vụ công trực tuyến Mã tỉnh Mã Quốc gia 

15 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khi thay đổi người 

chịu trách nhiệm chuyên môn 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

SYT3187 1.003531.000.00.00.H43 

16 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng 

hoặc bị thu hồi thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế do cấp không 

đúng thẩm quyền 

SYT3188 1.003516.000.00.00.H43 

17 Cấp giấy chứng nhận người sở 

hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền 

SYT11364 2.000980.000.00.00.H43 

III Lĩnh vực y tế dự phòng 

18 Thủ tục công bố cơ sở xét 

nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp I, cấp II 

SYT3089 1.003580.000.00.00.H43 

19 Thủ tục công bố cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng 
SYT3090 2.000655.000.00.00.H43 

20 Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện xét nghiệm 

khẳng định các trường hợp HIV 

dương tính 

SYT11007 

 

IV Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế 

21 Thủ tục Công bố đủ điều kiện 

mua bán trang thiết bị y tế loại 

B, C, D 

SYT3212 1.003039.000.00.00.H43 

22 Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với trang thiết bị y tế 

loại A, B 

SYT3213 1.003029.000.00.00.H43 

23 Thủ tục công bố đủ điều kiện 

sản xuất trang thiết bị y tế 
SYT3214 1.003006.000.00.00.H43 

B Dịch vụ công trực tuyến một phần 

I Lĩnh vực Dược phẩm 
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TT Tên dịch vụ công trực tuyến Mã tỉnh Mã Quốc gia 

1 Thủ tục cấp lần đầu và cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược đối với trường hợp 

bị thu hồi giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

(Cơ sở bán buôn, nguyên liệu 

làm thuốc, Cơ sở bán lẻ thuốc 

bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền) 

SYT10074 1.004593.000.00.00.H43 

2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở thay đổi loại hình 

kinh doanh dược hoặc thay đổi 

phạm vi kinh doanh dược có 

làm thay đổi Điều kiện kinh 

doanh; thay đổi địa Điểm kinh 

doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

SYT10075 1.004585.000.00.00.H43 

3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở kinh doanh thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

SYT10077 1.002399.000.00.00.H43 

4 Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng 

thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 
SYT10090 1.002952.000.00.00.H43 

5 Thủ tục đánh giá duy trì đáp 

ứng thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

SYT10100 1.002292.000.00.00.H43 

II Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

6 Cấp giấy phép hoạt động đối 

với bệnh viện thuộc Sở Y tế và 
SYT3166 1.003848.000.00.00.H43 
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TT Tên dịch vụ công trực tuyến Mã tỉnh Mã Quốc gia 

áp dụng đối với trường hợp khi 

thay đổi hình thức tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, sáp nhập 

7 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với Phòng khám đa khoa 
SYT3167 1.003876.000.00.00.H43 

8 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động đối với Phòng khám 

chuyên khoa 

SYT3168 1.003803.000.00.00.H43 

9 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khi thay đổi địa điểm 

SYT3184 1.003644.000.00.00.H43 

10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

SYT3186 1.003547.000.00.00.H43 

11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở dịch vụ y tế 
SYT11003 2.000984.000.00.00.H43 

III Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế theo phân cấp 

SYT10313 1.002425.000.00.00.H43 

IV Lĩnh vực Tổ chức cán bộ 

13 Thủ tục Đề nghị bổ nhiệm giám 

định viên pháp y và giám định 

viên pháp y tâm thần 

SYT10325 1.001523.000.00.00.H43 

V Lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học  
 

14 Thủ tục Công bố đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở thực hành trong đào 

tạo khối ngành sức khỏe đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc Sở Y tế và cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tư nhân trên 

địa bàn tỉnh 

SYT11008 1.004539.000.00.00.H43 
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